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I.Trắc nghiệm (5 điểm): Em hãy ghi lại chữ cái đứng trước đáp án đúng:
Câu 1. Đồ dùng điện trong gia đình là:
A.  các sản phẩm công nghệ.
B.  hoạt động bằng năng lượng điện.
C. phục vụ sinh hoạt trong gia đình.
D. cả 3 đáp án trên.
Câu 2. Phân loại trang phục theo công dụng bao gồm:
    A. trang phục mặc hàng ngày, trang phục lễ hội, trang phục thể thao, đồng phục, trang phục bảo hộ lao động, trang phục biểu diễn.
    B. trang phục trẻ em, trang phục thanh niên, trang phục trung niên; trang phục mặc thường ngày.
    C. trang phục trẻ em, trang phục thanh niên, trang phục mùa lạnh; trang phục người cao tuổi.
    D. trang phục trẻ em, trang phục nam, trang phục trung niên; trang phục người cao tuổi.
Câu 3: Cách phân biệt một số loại vải là:
   A. vò vải, đốt sợi vải, nhúng nước hoặc đọc thành phần sợi vải. 
   B. vò vải, đốt sợi vải, ủi ở nhiệt độ cao hoặc đọc thành phần sợi vải.
   C. vò vải, đốt sợi vải, đọc thành phần sợi vải.
   D. vò vải, đốt sợi vải, phơi nắng hoặc đọc thành phần sợi vải.
Câu 4: Đặc điểm của vải sợi pha:
   A. mặc thoáng mát.                                 B. dễ bị nhàu.
   C. phơi lâu khô.                                       D. có ưu điểm của của vải sợi thành phần.
Câu 5. Thông số kĩ thuật của đồ dùng điện được chia làm mấy loai ?
	A.1
	B.2
	C.3
	D.4


Câu 6. Một số phong cách thời trang phổ biến là:
A. phong cách cổ điển, phong cách thể thao, phong cách lãng mạn..
B. phong cách cổ điển, phong cách thể thao, phong cách dân gian, phong cách lãng mạn
C. phong cách cổ điển, phong cách dân gian, phong cách lãng mạn.
D. phong cách cổ điển, phong cách thể thao, phong cách dân gian.
Câu 7. Một số đồ dùng điện trong gia đình là:
    A. quạt điện, tủ lạnh, nồi cơm điện, xe máy.    
    B. quạt điện, tủ lạnh, chảo, đèn điện.
    C. quạt điện, tủ lạnh, nồi cơm điện, đèn điện.
    D. quạt điện, tủ lạnh, xe đạp, đèn điện.
Câu 8. Kí hiệu của đơn vị của điện áp định mức là:
	A.V
	B.W
	C.kW
	D.Cả 3 đáp án trên


Câu 9. Theo em, tại sao phải lưu ý đến các thông số kĩ thuật?
   A. Để lựa chọn đồ dùng điện cho phù hợp.
   B. Sử dụng đúng yêu cầu kĩ thuật.
   C. Lựa chọn đồ dùng điện phù hợp và sử dụng đúng yêu cầu kĩ thuật.
   D. Không cần phải chú ý đến thông số kĩ thuật.
Câu 10. Bền, đẹp, giặt mau khô, không bị nhàu, mặc không thoáng mát là tính chất của loại vải nào?
   A. Vải sợi hóa học.                                   B. Vải sợi thiên nhiên           
   C. Vải sợi pha                                           D. Vải sợi tổng hợp                 
II. Tự luận (5 điểm)
   Câu 1. (2 điểm)  Nêu cách sử dụng đồ dùng điện trong gia đình để đảm bảo an toàn, tiết kiệm?
   Câu 2. (2 điểm). Lựa chọn trang phục như thế nào cho phù hợp với môi trường và tính chất công việc?
   Câu 3. (1 điểm) Vì sao vào mùa hè người ta thường mặc vải sợi bông, ít hoặc không mặc vải sợi polyeste?
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	Câu/ phần
	Nội dung
	Điểm

	Trắc nghiệm
(5 đ)
	 
	Câu1
	Câu2
	Câu3
	Câu4
	Câu5
	Câu6
	Câu7
	Câu8
	Câu9
	Câu10

	D
	A
	C
	D
	B
	B
	C
	A
	C
	D



	Mỗi câu đúng được 0,25 đ

	




Tự luận
(5đ)
	Câu 1
(2đ)


	Cách sử dụng đồ dùng điện trong gia đình để đảm bảo an toàn, tiết kiệm
- Không chạm vào chỗ đang có điện.
- Không cắm phích điện, đóng cầu dao, bật công tắc điện hay sử dụng đồ dùng điện khi tay hoặc người bị ướt.
- Không được vừa sử dụng vừa nạp điện, khi nạp đây
 cần rút nguồn điện ra để tránh cháy nổ.
-  Không tiếp xúc trực tiếp với những bộ phận của thiết bị điện có nhiệt độ cao hoặc đang vận .
- Thường xuyên kiểm tra, sửa chữa hoặc thay thế ngay nếu đồ dùng điện bị hư hỏng, để tránh cháy nổ, hở điện gây điện giật.
- Khi sửa các đồ điện trong nhà phải ngắt nguồn điện, sử dụng các dụng cụ bảo vệ an toàn điện và treo biển cấm cắm điện hoặc cử người giám sát nguồn điện.
- Các đồ dùng điện khi không sử dụng nữa, phải xử lí đúng cách để tránh tác hại ảnh hưởng đến môi trường.
	
0,25đ
0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,25đ

0,5đ


0,25đ

	
	Câu 2
(2đ)
	Cách sử dụng trang phục
+ Trang phục đi học: có kiểu dáng đơn giản, gọn gàng, dễ mặc, dễ hoạt động; có màu sắc hài hoà; thường được may từ vải sợi pha.
+ Trang phục lao động: có kiểu dáng đơn giản, rộng, dễ hoạt động; có màu sắc sẫm màu; thường được may từ vải sợi bông.
+ Trang phục dự lễ hội: có kiểu dáng đẹp, trang trọng; có thể là trang phục truyền thống, tùy thuộc vào tính chất lễ hội.
+ Trang phục mặc ở nhà: có kiểu dáng đơn giản, thoải mái; thường được may từ vải sợi thiên nhiên.
	
0,5đ

0,5đ


0,5đ

0,5đ

	
	Câu 3
(1đ)

	Vào mùa hè người ta thường mặc vải sợi bông, ít hoặc không mặc vải sợi polyeste vì vải sợi bông có đọ hút ẩm cao nên mặc thoáng mát. Con vải polyeste có độ hút ẩm tháp nên mặc bị nóng vì ít thấm mồ hôi.
	
1đ
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